DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
Tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2021


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

	1. 
	Phương Lai Anh
	15/07/1992
	Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	2. 
	Nguyễn Diệp Anh
	30/10/1994
	Khoa Khám và Điều trị 24h, Bệnh viện Nhi Trung ương

	3. 
	Dương Thị Thu Ánh
	18/09/1989
	Khoa Thính- Thanh học, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

	4. 
	Đoàn Thị Minh Ánh
	28/09/1998
	Trung tâm chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản trung ương

	5. 
	Đào Thị Diệu
	12/05/1996
	Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

	6. 
	Nguyễn Thị Thu Dịu
	18/04/1980
	Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

	7. 
	Trần Bá Đức
	13/11/1995
	Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	8. 
	Nguyễn Thị Phương Dung
	09/09/1991
	Khoa Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương

	9. 
	Nguyễn Thị Dung
	26/09/1980
	Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

	10. 
	Trần Thị Dung
	17/07/1980
	Khoa Nhi Tiêu hóa- Dinh dưỡng- lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	11. 
	Nguyễn Thị Dung
	24/09/1986
	Khoa Ngoại Tiết niệu, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	12. 
	Phạm Thị Thùy Dung
	13/6/1991
	Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

	13. 
	Lê Thị Dung
	09/11/1991
	Khoa A1C, Bệnh viện TW quân đội 108

	14. 
	Lê Hương Giang
	02/09/1992
	Khoa Nhi Tiêu hóa- Dinh dưỡng- lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	15. 
	An Thị Ngọc Hân
	13/10/1991
	Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

	16. 
	Đặng Thị Hạnh
	08/10/1985
	Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

	17. 
	Lê Thị Hạnh
	26/06/1994
	Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

	18. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	12/04/1993
	Khoa cấp cứu Nội - Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn

	19. 
	Nguyễn Thị Thu Hiệp
	30/12/1995
	Khu điều trị Nội trú trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Xanh pôn

	20. 
	Phạm Thị Hoa
	02/12/1991
	Khoa Nội tiêu hóa- Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec TimeCity

	21. 
	Nguyễn Xuân Hoa
	03/03/1994
	Khoa cấp cứu Nội - Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn

	22. 
	Đỗ Thị Hòa
	09/04/1993
	Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương

	23. 
	Bạch Văn Hoàn
	28/7/1991
	Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

	24. 
	Lê Thị Thu Hồng
	08/02/1997
	Trung tâm phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai

	25. 
	Lê Thị Thu Huyền
	14/11/1998
	Phòng Khám đa khoa Vietlife

	26. 
	Nguyễn Thị Lanh
	08/03/1986
	Khoa thận và lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

	27. 
	Vũ Diệu Linh
	13/12/1995
	Khoa Nhi Tiêu hóa- Dinh dưỡng- lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	28. 
	Lê Cẩm Linh
	25/02/1995
	Khoa phẫu thuật Gan - Mật- Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

	29. 
	Lý Hoàng Long
	28/12/1994
	Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Tim mạch- Trung tâm tim mạch trẻ em- Bệnh viện Nhi Trung ương

	30. 
	Nguyễn Hiền Lương
	08/06/1995
	Khoa Khám và Điều trị 24h, Bệnh viện Nhi Trung ương

	31. 
	Phan Thanh Mai
	11/12/1995
	Khoa thận và lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương

	32. 
	Nguyễn Hoàng Nam
	24/2/1996
	Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

	33. 
	Nguyễn Thị Phương Nga
	05/07/1995
	Khoa Khám và Điều trị 24h, Bệnh viện Nhi Trung ương

	34. 
	Nguyễn Thị Nga
	11/06/1994
	Trung tâm Bệnh Nhiệt đới- Bệnh viện Nhi Trung ương

	35. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	12/08/1994
	Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

	36. 
	Đỗ Thị Phương
	22/07/1991
	Phòng Ké hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Hà Nội

	37. 
	Nguyễn Thị Phương
	22/10/1993
	Khoa trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa HN, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	38. 
	Tống Thị Phượng
	19/10/1991
	Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

	39. 
	Trần Hồng Phượng
	05/11/1990
	Tổ Khám sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai

	40. 
	Nguyễn Thúy Quỳnh
	23/11/1983
	Khoa khám bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Lão khoa TW

	41. 
	Phan Thị Minh Tân
	10/08/1977
	Khoa Nhi Tiêu hóa- Dinh dưỡng- lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	42. 
	Tạ Văn Thành
	28/04/1989
	Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

	43. 
	Nguyễn Phương Thảo
	29/12/1996
	Trung tâm phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai

	44. 
	Phạm Thị Phương Thảo
	25/05/1996
	Phòng Y tế- Môi trường- Đời sống- Cục quản trị- Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

	45. 
	Nguyễn Thị Thu
	28/09/1994
	Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

	46. 
	Bùi Nho Thực
	08/09/1993
	Khoa trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa HN, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	47. 
	Tạ Bá Toàn
	30/4/1986
	Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

	48. 
	Ngô Thu Trà
	21/10/1994
	Khoa Nhi Tiêu hóa- Dinh dưỡng- lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

	49. 
	Hoàng Thanh Trang
	27/06/1993
	Khoa Hồi sức Nội và Chống độc, Bệnh viện TWQĐ 108

	50. 
	Nguyễn Thu Trang
	12/06/1991
	Khoa Khám bênh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

	51. 
	Bùi Thu Trang
	20/01/1994
	Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

	52. 
	Đặng Thị Hải Yến
	30/01/1977
	Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn



